
        ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 6 

TRƯỜNG MẦM NON RẠNG ĐÔNG  11      
 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

LỚP: MẦM 1 

 

TUẦN 01 - THÁNG 10/2024 (30/9/2024 – 04/10/2024) 
 

NỘI DUNG THỨ HAI 

30/9/2024 

THỨ BA 

01/10/2024 

THỨ TƯ 

02/10/2024 

THỨ NĂM 

03/10/2024 

THỨ SÁU 

04/10/2024 

ĐÓN TRẺ -Nghe hát bài hát "Vui đến trường" 

- Dạy trẻ biết sử dụng các từ lễ phép trong giao tiếp (dạ, thưa, biết xưng  hô...) 

-Trò chuyện về việc vệ sinh cá nhân, quần áo, đầu tóc gọn gàng khi đến lớp. 

- Giáo dục trẻ biết nói đủ nghe,chào hỏi, chờ tới lượt, không nói lí nhí. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

Đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân: đi thường, đi bằng mủi chân, đi thường, đi bằng gót chân, đi thường, khuỵu gối, đi 

thường…, chạy chậm, nhanh dần, chạy nhanh về đội hình hàng ngang tập với dụng cụ. 

- Hô hấp: thổi còi tu tu. 

- Tay: co và duỗi tay 

- Bụng: nghiêng người sang trái, sang phải. 

- Chân: bật tại chỗ. 

 

GIỜ HỌC 

- GH1: Đi trong 

đường hẹp 

-GH2: VĐMH: Chiếc 

khăn tay 

- GH1: Nhận biết đồ 

dùng của bé 

- GH2: Nhận dạng 

hình vuông, hình tròn 

- GH1: Ghép đôi 

đồ dùng 

- GH2: Nặn bánh 

kem con vật 

 

 

- GH1: VĐMH: 

Chú thỏ con 

- GH2: Làm bài tập 

toán: Bài tập số 

lượng 3, Thêm bớt 

trong phạm vi 3 

- GH1: Vẽ cái dĩa 

- GH2: Kể chuyện "Ba 

chú heo con" 

 

 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 
 

  

- Góc Xây dựng: Xây nhà, công viên, khu vui chơi..., xây theo ý tưởng của trẻ.  

- Góc Phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ.  

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn, tô màu theo ý thích.  

- Góc Âm nhạc: Hát, vận động minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo phách bài hát đã học. 

 - Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tìm đôi, tìm bóng, Tìm số lượng tương ứng trong phạm vi 2,3, Xếp xen kẽ, Các 

loại đômino, tranh lô tô, nhận biết hình học...  

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 



2 

 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: Vườn rau. 

- TCDG: Bịt mắt bắt dê 

- Chơi tự do: Chơi với xích đu, cầu tuột, chạy xe. 

- TCCCVĐ:  

+ Đi, chạy liên tục trong đường dích dắc  

- Chơi tự do: 

- Sử dụng các giác quan để: nhìn, nghe, ngửi, sờ,..để nhận ra đặc điểm nổi bật của đối tượng 

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Rèn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định 

- Tập ăn nhiều loại thực phẩm khác nhau  

- Tập trẻ xếp quần áo ngay ngắn bỏ vào bịch. 

- Biết thể hiện bằng lời nói về nhu cầu ăn, ngủ, vệ sinh. 

- Dạy trẻ cởi quần áo. 

- Dạy trẻ không nói chuyện, đùa giỡn khi đang ăn  

- Bé có thói quen rửa tay, lau mặt đúng cách. 

- Rèn trẻ thói quen tự xúc ăn  

- Không thay quần áo trước mặt người khác giới. 

- Có một số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở: Sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách, uống nước đã đun sôi… 

- Sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì…). 

- Biết một số biểu hiện khi ốm 

- Không leo trèo bàn ghế, lan can. 

-Lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh thân thể, vệ sinh môi trường đối với sức khỏe con người. 

- Biết các bữa ăn trong ngày, ăn để chóng lớn, khỏe mạnh, chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau và ích lợi của ăn uống 

đủ lượng và đủ chất. 

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Nghe hát nhạc dân 

ca 

-  Rèn trẻ chào hỏi và 

nói cám ơn, xin lỗi khi 

được nhắc nhở.  

- Mô tả những dấu 

hiệu nổi bật của đối 

tượng được quan sát 

với sự gợi mở của cô 

giáo 

- Dạy trẻ cầm nhận 

đồ bằng 2 tay từ 

người lớn. 

- Đọc thơ "Yêu 

mẹ"  

- Dạy trẻ biết chú ý, 

giữ im lặng khi cô 

và bạn nói. 

- Biểu lộ trạng thái 

cảm xúc qua nét 

mặt, cử chỉ, giọng 

nói,  trò chơi, hát, 

vận động. 

- Yêu mến bố, mẹ, 

anh, chị , em ruột. 

- Nghe các bài hát, bài 

thơ, ca dao, đồng dao, tục 

ngữ, câu đố, hò, vè phù 

hợp với độ tuổi 

- Mạnh dạn tham gia vào 

các hoạt động, mạnh dạn 

khi trả lời câu hỏi. 
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TUẦN 02 - THÁNG 10/2024 (7/10/2024 – 11/10/2024) 
 

NỘI DUNG THỨ HAI 

7/10/2024 

THỨ BA 

8/10/2024 

THỨ TƯ 

9/10/2024 

THỨ NĂM 

10/10/2024 

THỨ SÁU 

11/10/2024 

ĐÓN TRẺ - Dạy trẻ trả lời và đặt câu hỏi: Ai? Cái gì? ở đâu? Làm gì? Giống  gì, khác gì? Khi nào? 

- Hát theo giai điệu bài hát "Chiếc khăn tay". 

- Nghe hát bài hát "Gia đình nhỏ - hạnh phúc to" (Nhạc và lời của Nguyễn Văn Chung). 

- Giáo dục trẻ biết nói đủ nghe, chào hỏi, chờ tới lượt, không nói lí nhí. 

- Nghe hát bài hát "Vui đến trường" 

- Trò chuyện về việc vệ sinh cá nhân, quần áo, đầu tóc gọn gàng khi đến lớp. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

Đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân: đi thường, đi bằng mủi chân, đi thường, đi bằng gót chân, đi thường, khuỵu gối, đi 

thường…, chạy chậm, nhanh dần, chạy nhanh về đội hình hàng ngang tập với dụng cụ. 

- Hô hấp: thổi bóng bay. 

- Tay: 2 tay đưa lên cao, giơ phía trước, dang ngang. 

- Bụng: Quay sang trái, sang phải. 

- Chân: 2 tay chống hông ngồi xổm, đứng lên. 

 

GIỜ HỌC 

- GH1: Vẽ mặt nước 

-GH2: Đưa ngón tay 

biểu thị số lượng 3 

 

- GH1: Nhận biết hình 

tam giác 

- GH2: Dạy hát "Mẹ 

ơi có biết" 

- GH1: Kể chuyện 

“Ba người bạn” 

- GH2: Ôn nhận biết 

hình tròn-hình vuông-

tam giác 

- GH1: Bò trong 

đường hẹp 

- GH2: Làm bài tập 

toán trang 6: Tách 

gộp trong phạm vi 3 

- GH1: Bé nói điều 

thích và không 

thích 

- GH2: Nặn kẹo hồ 

lô 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 
 

  

- Góc Xây dựng: Xây nhà, công viên, khu vui chơi..., xây theo ý tưởng của trẻ.  

- Góc Phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ.  

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn, tô màu theo ý thích.  

- Góc Âm nhạc: Hát, vận động minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo phách bài hát đã học. 

 - Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tìm đôi, tìm bóng, Tìm số lượng tương ứng trong phạm vi 2,3, Xếp xen kẽ, Các 

loại đômino, tranh lô tô, nhận biết hình học...  

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: Vườn rau. 

- TCDG: Lộn cầu vồng 

- Chơi tự do: Chơi với xích đu, cầu tuột, chạy xe. 

- TCCCVĐ:  

+ Bò trong đường hẹp 

+ Ném xa bằng 1 tay. 
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ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Không leo trèo bàn ghế, lan can. 

- Biết các bữa ăn trong ngày, ăn để chóng lớn, khỏe mạnh, chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau và ích lợi của ăn uống 

đủ lượng và đủ chất 

- Nhắc nhở trẻ lấy xà phòng vừa đủ khi rửa tay. 

- Khuyến khích trẻ thực hiện được các yêu cầu đơn giản của cô trong giờ học, giờ chơi và giờ ăn ngủ vệ sinh. 

- Có một số hành vi tốt trong ăn uống khi được nhắc nhở: Sử dụng bát, thìa, cốc đúng cách, uống nước đã đun sôi… 

- Sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì…). 

- Biết một số biểu hiện khi ốm 

- Rèn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định 

- Tập ăn nhiều loại thực phẩm khác nhau  

- Tập trẻ xếp quần áo ngay ngắn bỏ vào bịch.  

- Bé có thói quen rửa tay, lau mặt đúng cách. 

- Rèn trẻ thói quen tự xúc ăn  

- Không thay quần áo trước mặt người khác giới.  

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Nghe các bài hát, bài 

thơ, ca dao, đồng dao, 

tục ngữ, câu đố, hò, vè 

phù hợp với độ tuổi 

- Mạnh dạn tham gia 

vào các hoạt động, 

mạnh dạn khi trả lời 

câu hỏi 

- Dạy trẻ biết thể hiện 

bằng lời nói về nhu 

cầu ăn, ngủ, vệ sinh 

- Đọc thơ: Đồng hồ 

quả lắc 

- Biểu lộ trạng thái 

cảm xúc qua nét mặt, 

cử chỉ, giọng nói, trò 

chơi, hát, vận động. 

- Yêu mến bố, mẹ, 

anh, chị , em ruột. 

- Nghe hát nhạc dân 

ca 

-  Rèn trẻ chào hỏi và 

nói cám ơn, xin lỗi 

khi được nhắc nhở.  

 

- Đọc thơ "Yêu 

mẹ"  

- Dạy trẻ biết chú ý, 

giữ im lặng khi cô 

và bạn nói. 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

LỚP: MẦM 1 

TUẦN 03 - THÁNG 10/2024 (14/10/2024 – 18/10/2024) 
 

NỘI DUNG THỨ HAI 

14/10/2024 

THỨ BA 

15/10/2024 

THỨ TƯ 

16/10/2024 

THỨ NĂM 

17/10/2024 

THỨ SÁU 

18/10/2024 

ĐÓN TRẺ - Nghe hát các bài hát thiếu nhi. 

- Trò chuyện về những điều bé thích và không thích. 

- Trò chuyện về những loại trang phục bé mặc hằng ngày 

- Trò chuyện với trẻ về cách giữ gìn thân thể sạch sẽ để giúp cho cơ thể khỏe mạnh. 

- Trò chuyện với trẻ về nội dung bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh. 

- Nghe hát các bài hát thiếu nhi. 
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THỂ DỤC 

SÁNG 

Đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân: đi thường, đi bằng mủi chân, đi thường, đi bằng gót chân, đi thường, khuỵu gối, đi 

thường…, chạy chậm, nhanh dần, chạy nhanh về đội hình hàng ngang tập với dụng cụ 

- Hô hấp: thổi nơ bay 

- Tay: 2 tay đưa lên cao, giơ phía trước, dang ngang. 

- Bụng: 2 tay chống hông đứng lên ngồi xuống. 

- Chân: bật tại chỗ. 

 

GIỜ HỌC 

- GH1: Nhận biết 

hình tròn - vuông  

-GH2: Trang trí nón          

 

- GH1: Nhận biết và 

bảo vệ vùng kín  

- GH2: Nghe nhạc dân 

ca 

- GH1: Nhận biết 

trang phục của bé  

- GH2: Bé nói điều 

thích và không thích 

- GH1: Kể chuyện 

"Lợn con sạch lắm 

rồi" 

- GH2: Gấp quần áo 

- GH1: Trườn theo 

hướng thẳng  

- GH2: Đếm trong 

phạm vi 3   

CHƠI 

TRONG 

LỚP 
 

  

- Góc Xây dựng: Xây nhà, công viên, khu vui chơi..., xây theo ý tưởng của trẻ.  

- Góc Phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ.  

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn, tô màu theo ý thích.  

- Góc Âm nhạc: Hát, vận động minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo phách bài hát đã học. 

 - Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tìm đôi, tìm bóng, Tìm số lượng tương ứng trong phạm vi 2,3, Xếp xen kẽ, Các loại 

đômino, tranh lô tô, nhận biết hình học...  

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: Vườn rau. 

- TCDG: Rồng rắn lên mây 

- Chơi tự do: Chơi với xích đu, cầu tuột, chạy xe. 

- TCCCVĐ:  

+ Đi, chạy liên tục trong đường dích dắc  

+ Bật tại chỗ 

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt.... 

- Không tự lấy thuốc uống. 

- Không leo trèo bàn ghế, lan can. 

- Không nghịch các vật sắc nhọn. 

- Biết dùng bàn chải,  

- Tập ăn rau và trái cây  

- Không thay quần áo trước mặt người khác giới.  

- Bé có thói quen rửa tay, lau mặt đúng cách. 

- Tập nhai, tập xúc ăn  

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định.  

- Tháo tất, cởi quần, áo.  

- Biết ăn để chóng lớn, khoẻ mạnh và chấp nhận  ăn  nhiều  loại thức  ăn khác nhau. 
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- Làm quen cách đánh răng, lau mặt. 

- Tập rửa tay bằng xà phòng.  

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Nhận biết, gọi tên 

các hình: hình vuông, 

hình tam giác, hình 

tròn, hình chữ nhật và 

nhận dạng các hình đó 

trong thực tế. 

- Dạy trẻ có những 

hành động quan tâm, 

giúp đỡ. 

- Thực hiện được một 

số qui định ở lớp và 

gia đình: sau khi  chơi 

xếp cất đồ chơi, không  

tranh giành đồ chơi. 

- Dạy trẻ thể hiện 

bằng lời nói về  nhu 

cầu ăn,  ngủ, vệ 

sinh.  

- Hát và vận động 

các bài hát đã học. 

- Hướng dẫn trẻ cách 

lật từng trang sách 

trong vở bài tập. 

- Dạy trẻ mạnh dạn khi 

tham gia các hoạt 

động trong ngày. 

- Trò chuyện với trẻ 

về các dấu hiệu khi 

bị bệnh: sốt, ho. 

 

         

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

LỚP: MẦM 1 

TUẦN 04 - THÁNG 10/2024 (14/10/2024 – 18/10/2024) 
 

NỘI DUNG THỨ HAI 

14/10/2024 

THỨ BA 

15/10/2024 

THỨ TƯ 

16/10/2024 

THỨ NĂM 

17/10/2024 

THỨ SÁU 

18/10/2024 

ĐÓN TRẺ -  Dạy trẻ biết sử dụng các từ lễ phép trong  giao tiếp (dạ, thưa, biết xưng  hô...) 

- Trò chuyện với trẻ về chức năng của các giác quan và một số bộ phận khác của cơ thể 

- Trò chuyện về bản thân bé: Tên, tuổi, giới tính. 

- Giáo dục trẻ bày tỏ tình cảm và hiểu biết của bản thân qua giao tiếp với cô, bạn, ba mẹ,… 

- Nghe hát: Ba ngọn nến lung linh. 

- Trò chuyện với trẻ về đồ dùng của bạn trai và bạn gái. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

Đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân: đi thường, đi bằng mủi chân, đi thường, đi bằng gót chân, đi thường, khuỵu gối, đi 

thường…, chạy chậm, nhanh dần, chạy nhanh về đội hình hàng ngang tập với dụng cụ  

- Hô hấp: thổi bóng bay. 

- Tay: 2 tay đưa lên cao, giơ phía trước, dang ngang. 

- Bụng: Quay sang trái, sang phải. 

- Chân: 2 tay chống hông ngồi xổm, đứng lên 

 

GIỜ HỌC 

- GH1: Nhận biết bạn 

trai bạn gái 

- GH2: Làm bài tập 

toán trang 2 (Xếp 

- GH1: Bật xa 

- GH2: Đọc thơ: Bài 

thơ "Đôi mắt của 

em" 

- GH1: Nhận biết 

gương mặt của bé 

- GH2: VĐTP: Năm 

ngón tay ngoan 

- GH1: Đếm trong 

phạm vi 2 

- GH2: Bé dán tóc chú 

hề 

- GH1: Kể chuyện 

"Gấu con bị sâu 

răng" 

- GH2: Nhận biết 
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tương ứng 1-1)    cảm xúc vui  

CHƠI 

TRONG 

LỚP 
 

  

- Góc Xây dựng: Xây nhà, công viên, khu vui chơi..., xây theo ý tưởng của trẻ.  

- Góc Phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ.  

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn, tô màu theo ý thích.  

- Góc Âm nhạc: Hát, vận động minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo phách bài hát đã học. 

 - Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tìm đôi, tìm bóng, Tìm số lượng tương ứng trong phạm vi 2,3, Xếp xen kẽ, Các 

loại đômino, tranh lô tô, nhận biết hình học...  

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: Vườn rau. 

- TCDG: Lùa vịt 

- Chơi tự do: Chơi với xích đu, cầu tuột, chạy xe. 

- TCCCVĐ:  

+ Đi, chạy liên tục trong đường dích dắc  

+ Ném xa bằng 1 tay. 

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Không cười đùa trong khi ăn, uống 

- Tập ăn nhiều loại thực phẩm khác nhau, uống sữa thường xuyên, uống nước sau khi ăn. 

- Tập rửa tay bằng xà phòng. 

- Làm quen cách đánh răng, lau mặt. 

- Biết ăn để chóng lớn, khoẻ mạnh và chấp nhận ăn  nhiều  loại thức  ăn khác nhau. 

- Nói đúng tên một số thực phẩm quen thuộc khi nhìn vật thật hoặc tranh ảnh: thịt, cá, trứng,  sữa, rau...  

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

- Cho trẻ tự giới thiệu 

về bản thân. 

- Dạy trẻ cách giao 

tiếp với cô và bạn bè 

trong lớp. 

- Vận động hình thể 

bài hát"Tay thơm tay 

ngoan" 

- Đọc ca dao, đông 

dao quen thuộc 

- Cho trẻ tự giới thiệu 

về bản thân. 

- Dạy trẻ nói tròn câu. 

- Đọc bài thơ: Cái 

lưỡi, đôi mắt của me. 

- Cho bé nói những 

đều bé nói điều thích 

và không thích. 

- Dạy trẻ nói tròn 

câu. 

- Cho trẻ tự giới 

thiệu về bản thân. 

 

 

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC 

LỚP: MẦM 1 

TUẦN 05 - THÁNG 10/2024 (28/10/2024 – 1/11/2024) 
 

NỘI DUNG THỨ HAI 

28/10/2024 

THỨ BA 

29/10/2024 

THỨ TƯ 

30/10/2024 

THỨ NĂM 

31/10/2024 

THỨ SÁU 

1/11/2024 

ĐÓN TRẺ -  Văn hóa nghe: lắng nghe người khác nói, nghe để hiểu rõ thông tin (yêu cầu, chỉ bảo ) 

- Trẻ biết chú ý khi nghe cô và bạn nói. 
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- Trò chuyện với trẻ về những hành động quan tâm, giúp đỡ.   

- Nghe các bài hát bản nhạc: thiếu nhi, dân ca, không lời  

- Trò chuyện về những điều bé thích, không thích. 

THỂ DỤC 

SÁNG 

Đi vòng tròn kết hợp các kiểu chân: đi thường, đi bằng mủi chân, đi thường, đi bằng gót chân, đi thường, khuỵu 

gối, đi thường…, chạy chậm, nhanh dần, chạy nhanh về đội hình hàng ngang tập với dụng cụ  

- Hô hấp: gà gáy sáng 

- Tay: 2 tay đưa lên cao, giơ phía trước, dang ngang. 

- Bụng: 2 tay chống hông đứng lên ngồi xuống. 

- Chân: bật tại chỗ. 

 

GIỜ HỌC 

- GH1: Kể chuyện 

"Chú vịt xám"  

- GH2: Rèn kĩ 

năng xé dài 

 

- GH1: VĐTN: Cả 

nhà thương nhau 

- GH2: Đọc thơ: 

Bài thơ "Thăm nhà 

bà" 

 

- GH1: Ném xa 

bằng 1 tay   

- GH2:  Nhận biết 

trên - dưới, trước - 

sau 

- GH1: In con cừu     

- GH2: Làm bài tập 

môi trường xung 

quanh: Tô đường 

về nhà, Nối hình bộ 

phận cơ thể với 

hoạt động phù hợp 

- GH1: VĐMH: 

Cháu yêu bà         

- GH2: Kể chuyện 

"Chú vịt xám" 

 

 

CHƠI 

TRONG 

LỚP 
 

  

- Góc Xây dựng: Xây nhà, công viên, khu vui chơi..., xây theo ý tưởng của trẻ.  

- Góc Phân vai: Chơi bán hàng, bác sĩ, nấu ăn, uốn tóc, chơi đóng vai theo ý tưởng của trẻ.  

- Góc Tạo hình: Trẻ xé dán, vẽ, nặn, tô màu theo ý thích.  

- Góc Âm nhạc: Hát, vận động minh họa, vỗ theo nhịp, vỗ theo phách bài hát đã học. 

 - Góc Làm quen với Toán: Trẻ chơi tìm đôi, tìm bóng, Tìm số lượng tương ứng trong phạm vi 2,3, Xếp xen 

kẽ, Các loại đômino, tranh lô tô, nhận biết hình học...  

- Góc làm quen văn học: Trẻ xem truyện tranh, kể chuyện với rối và tranh. 

CHƠI 

NGOÀI 

TRỜI 

- Quan sát: Vườn rau. 

- TCDG: Mèo đuổi chuột 

- Chơi tự do: Chơi với xích đu, cầu tuột, chạy xe. 

- TCCCVĐ:  

+ Ném xa bằng 1 tay. 

+ Trườn theo hướng thẳng 

+ Đi trong đường hẹp. 

ĂN 

NGỦ 

VỆ SINH 

- Biết ăn để chóng lớn, khoẻ mạnh và chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. 

- Uống nước đã được đun sôi.  

- Nói đúng tên một số thực phẩm quen thuộc khi nhìn vật thật hoặc tranh ảnh: thịt, cá, trứng,  sữa, rau...  

- Tập rửa tay bằng xà phòng.  

- Tập ăn nhiều loại thực phẩm khác nhau, uống sữa thường xuyên, uống nước sau khi ăn. 
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- Làm quen cách đánh răng, lau mặt. 

- Không cười đùa trong khi ăn, uống hoặc khi ăn các loại quả có hạt ..., không xô đẩy, chen lấn khi lên xuống 

cầu thang, đánh, cắn bạn  

- Đi vệ sinh đúng nơi quy định.  

- Tập nhai, tập xúc ăn  

- Tập uống sữa hàng ngày, biết cần phải uống đủ nước.  

HOẠT 

ĐỘNG 

CHIỀU 

-Biết thể hiện cảm 

xúc, ngữ điệu, cử 

chỉ, điệu bộ, nét 

mặt phù hợp khi 

nói (gật, lắc, cười, 

vẫy tay…) 

- Nói được tên của 

bố mẹ và từng 

thành viên trong 

gia  đình- quan hệ 

với bé thế nào (mẹ, 

ba, anh, chị, ông, 

bà).  

- Thực hiện được 

một số qui định ở 

lớp và gia đình: sau 

khi chơi xếp cất đồ 

chơi, không tranh 

giành đồ chơi, vâng 

lời bố mẹ. 

- Yêu mến ba, mẹ, 

anh, chị , em ruột 

- Nghe các bài hát, 

bài thơ, ca dao, 

đồng dao, tục ngữ, 

câu đố, hò, vè phù 

hợp với độ tuổi.  

- Hiểu nghĩa các từ 

khái quát gần gũi: 

quần áo, đồ chơi,  

hoa, quả. 

- Tạo ra các sản 

phẩm theo ý thích. 

-  Biểu lộ trạng thái 

cảm xúc qua nét 

mặt, cử chỉ, giọng 

nói,  trò chơi, hát, 

vận động. 

- Bắt chước giọng 

nói của nhân vật 

trong truyện 

-Vận động theo ý 

thích khi hát/ nghe 

các bài hát, 

bản nhạc quen 

thuộc  

 

 

 


